
                                                                                              DANH SÁCH SÁT HẠCH CCHN- ĐỢT 8 NĂM 2020 

Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

1 GS06 Đoàn Minh Hoàng 14/12/1985
Sơn Thành Đông, 

Tây Hòa, Phú Yên
221151391 26/11/2018

CA Phú 

Yên

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH 

XD_TM&DV 

T.K.T

2 KS02
Nguyễn Thái 

Nguyên
17/02/1990

An Định, Tuy An, 

Phú Yên
221270548 18/01/2016

CA Phú 

Yên

Cao đẳng kỹ thuật 

trắc địa
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH 

TVXD Tam 

Nguyên

3 KS02 Nguyễn Thanh Hoài 15/3/1981

Phước Hòa, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

211761322 26/7/2012
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH 

TVXD Tam 

Nguyên

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

5 GS01 Đinh Hạnh 10/3/1969

248/5A Nguyễn 

Thái Học, 

QuyNhơn, Tỉnh 

Bình Định

211558286 06/9/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Ban QL dịch vụ 

công ích Quy 

Nhơn

6 GS01 Huỳnh Công Minh 16/4/1976

KV8, P Ngô Mây,  

QuyNhơn, Tỉnh 

Bình Định

211542635 04/6/2010
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Ban QL dịch vụ 

công ích Quy 

Nhơn

7 GS01 Trần Công Chức 26/7/1993

Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Thạnh, Tỉnh Bình 

Định

215202068 07/5/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

THXD Bình An

8 GS01 Nguyễn Văn Dân 20/12/1989

Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Thạnh, Tỉnh Bình 

Định

215166028 15/9/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

THXD Bình An

9 GS01 Lê Văn Thoại 08/8/1984

KV6, P Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211775744 01/12/2011
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

Phương Đông

10 #N/A
Nguyễn Đào Thạch 

Ngọc
10/12/1976

KV2, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211584491 26/3/2014
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện Chưa rõ III

Công ty 

CVCX&CSĐT 

Quy NHơn

11 PLKS
Nguyễn Xuân 

Mong
04/3/1959

156 Lê Hồng 

Phong, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211412494 07/11/2006
CA Bình 

Định
Kỹ sư địa vật lý PL Khảo sát xây dựng II

CN Công ty CP 

KS&XD - USCO 

Miền Trung

12 PLGS Nguyễn Phương 20/4/1985

Nhơn Hội, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211853157 09/4/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty CP 

ĐTXD TM Tân 

Hoàng An

13 GS01 Lê Thạch Anh 30/9/1984

07 Hai Bà Trưng, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211838156 09/6/2015
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty CP 

ĐTXD TM Tân 

Hoàng An

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

15 PLGS Lê Bảo Ân 18/7/1985

Phước Lộc, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

211800869 29/12/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

17 GS10 Huỳnh Kim Thanh 20/3/1988

Phước Hiệp, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

215099293 27/6/2005
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH Văn 

Thuận

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

19 GS10 Bùi Trí Thành 25/7/1987

 Nhơn Hưng, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215064484 04/3/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty CPXL 

An Nhơn

20 PLGS Nguyễn Thanh Tân 20/8/1983
 Ngô Mây, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
211813089 22/5/2000

CA Bình 

Định
Kỹ sư kỹ thuật điện

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty CPXL 

An Nhơn

21 GS01 Hồ Ngọc Trấn 10/12/1983

 P. Bình Định, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211738333 12/9/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty CPXL 

An Nhơn

22 GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

23 GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh
Man Vĩnh Quốc 01/6/1992

Phước Nghĩa, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

215186885 23/4/2015
CA Bình 

Định

Phước Sơn, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

211782661 30/7/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

XDTH Nam Sơn
18 Nguyễn Thế Nghĩa 10/10/1983

Tây Giang, Tây 

Sơn, Tỉnh Bình 

Định

211878066 18/10/2012
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty TNHH 

Hải Dương
16 Trần Minh Nhựt 14/01/1987

Phước Hiệp, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

215134553 12/12/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát
14 Nguyễn Hồng Hà 4/5/1991

Cát Tân, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215129677 23/4/2011

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát

4
Nguyễn Xuân 

Thạch 
15/10/1989

1



Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

24 GS06 Lê Văn Thùy 20/6/1984
Cát Tân, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
211834875 05/12/2015

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

25 GS01 Lê Chí Trung 02/5/1982

Nhơn Hạnh, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211737712 23/8/2007
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

Lê Nguyễn

26 QLDA Lưu Thanh An 12/12/1974

Nhơn Tân, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211526779 11/9/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án III

Công ty TNHH 

TVXD An Minh

27 QLDA Đỗ Trọng Tuấn 30/11/1984

Nhơn Thọ, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211771917 16/10/2015
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH 

TVXD An Minh

28 GS02 Đặng Ngọc Lâm 04/12/1970

KV5, P Lê Hồng 

Phong, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211189418 27/11/2006
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II Viettel Bình Định

29 GS01 Đặng Anh Nhân 22/02/1980

161/40 Nguyễn 

Thái Học, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211677771 07/02/2006
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

ĐTXD Thái An

30 PLGS Phạm Hữu Tốt 30/12/1971

17/4 Phan Bội 

Châu, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211328585 16/4/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty CPXD 

Bình Định

31 PLGS Nguyễn Thanh Nhã 30/4/1969

Hoài Tân, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211271837 12/6/2003
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty CPXD 

Bình Định

32 GS01
Nguyễn Thanh 

Triều
17/6/1994

KV6, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215298815 12/4/2009
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty CPXD 

Bình Định

33 DG01 Trương Dũng Chi 16/02/1984

52 Lý Thái Tổ, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211831704 23/01/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 

TVXDTH Thành 

Vinh

33 TK09 Trương Dũng Ca 18/02/1977

KV7, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211530487 12/02/2009
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

TVXDTH Thành 

Vinh

34 GS01 Bùi Duy Định 24/01/1992
Cát sơn, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215146451 13/6/2006

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

XD&TM Thành 

Danh

35 TK09 Lê Quang Triết 15/12/1990

KV4, P Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215197100 31/7/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

TVTKXD Tân 

Kiến Trúc

36 TK09 Nguyễn Việt Tân 20/12/1990
Mỹ Thắng, Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định
215220462 03/7/2019

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

TVXD Minh 

Khang

37 DG01
Phạm Nguyễn 

Minh Hoàng
14/10/1981

Nhơn an, An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định
211695666 04/8/2011

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH 

TVTK An Phú

38 GS02 Nguyễn Ngọc Dũng 02/5/1980

KV8, P Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211710999 26/7/2018
CA Bình 

Định
Kỹ sư kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

39 GS02 Nguyễn Trí Dương 06/8/1980

28 Nguyễn Công 

Trứ, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

không cung 

cấp

không cung 

cấp

CA Bình 

Định

Cao đẳng cấp 

thoát nước

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

40 GS01 Lê Tấn Tài 09/10/1983
Mỹ Thọ, Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định
211776746 11/1/2014

CA Bình 

Định

Trung cấp cấp 

thoát nước

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

41 PLGS Nguyễn Ngọc Sinh 12/8/1978

22A Phạm Ngọc 

Thạch, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211621973 8/7/2009
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

PL Giám sát thi công 

xây dựng
III

Công ty 

CPTVTKXD 

Đức Dung

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

43 GS01 Nguyễn Viết Thạo 25/10/1993
Cát Hiệp, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215219446 19/5/2018

CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật  xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TVXD Thiên 

Phát

44 GS02 Nguyễn Phúc Đại 19/12/1995
Cát Nhơn, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215371882 15/6/2020

CA Bình 

Định

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

45 GS01 Trần Thị trúc Mai 20/12/1991

TT Tăng Bạt Hổ, 

Hoài Ân, Tỉnh Bình 

Định

215238821 31/5/2008
CA Bình 

Định
Kỹ sư kinh tế XD

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

Kiểu Việt

46 PLGS
Võ Trương Trung 

Tuyến
29/3/1988

phước Nghĩa, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

215067343 14/5/2015
CA Bình 

Định
Kiến trúc sư

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

47 PLGS Trương Ngọc Tùng 10/9/1982

35/13/9 Võ Văn 

Dũng, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211717417 19/02/2006
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

48 GS01 Đinh Nho Quang 06/12/1978
Đông Vĩnh, Tp 

Vinh, Nghệ An
182143681 23/10/2008

CA Nghệ 

An
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty CP nhà 

X4

42 Nguyễn Tùng Quan 10/02/1993
Cát Tân, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215278744 26/02/2009

CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty TNHH 

TVXD Thiên 

Phát
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49 TK09 Đào Văn Đông 20/10/1990

Diêu Trì, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

215183095 23/3/2007
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

50 PLKS Nguyễn Đức Dư 20/7/1982

KV2, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211762263 06/6/2016
CA Bình 

Định

Trung cấp trắc địa 

công trình
PL Khảo sát xây dựng III

Công ty TNHH 

TVXDTH 

Hoàng Lê

51 GS10 Trương Đăng Khoa 28/12/1984
 Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định
211798207 27/8/2014

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

TVTKXD&MT 

Nam Phương

52 GS01
Nguyễn Thanh 

Phong
10/5/1984

KV5, P Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

21186956 11/8/2014
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

54 QLDA Nguyễn Hữu Thạnh 22/8/1974

 TT Tuy Phước, 

Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định

211482036 30/10/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án III

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

QLDA Quản lý dự án III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

56 QLDA Nguyễn Nhật Tiến 28/10/1987
TT Phù Mỹ, Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình Định
215029348 04/12/2013

CA Bình 

Định

Thạc sĩ quản lý 

xây dựng
Quản lý dự án II

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

QLDA Quản lý dự án III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

58 QLDA Nguyễn Gần 24/3/1974

  Phước Sơn, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

211469930 15/6/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Quản lý dự án II
Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

59 QLDA Đoàn Trọng Hữu 01/01/1990

P Đống Đa, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215090950 08/01/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật  xây dựng
Quản lý dự án III

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

64 GS10 Lê Xuân Phương 10/02/1978

Tam Quan, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211614720 23/3/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư  xây dựng 

thủy lợi- thủy điện

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

65 GS10 Võ Công Hùng 10/8/1991
Cát Tài, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215128009 18/10/2017

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

66 GS01 Lê Thúc Bảo 25/11/1972

KV7, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211467748 19/9/2006
CA Bình 

Định
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

67 GS01
Nguyễn Văn 

Trường
16/4/1985

12 Nguyễn Xuân 

Ôn, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211741822 23/3/2004
CA Bình 

Định
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

69 QLDA Huỳnh Tấn Thành 05/6/1981

Nhơn Hưng, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211674503 08/7/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án III

Công ty TNHH 

TVXDTH Thanh 

Linh

53 Trần Văn Tiệp 10/6/1979

116/33 Cần Vương, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211627590 07/5/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TV Nam Bình

57
Nguyễn Thanh 

Trình
28/9/1984

Tam Quan Bắc, 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211875670 28/12/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

60 Đặng Văn Cương 26/6/1982
Cát Tài, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
211754653 25/12/2017

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

61 Phan Trường Tâm 10/5/1990

P Đống Đa, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215121499 21/02/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

62
Hồ Phạm Hoàng 

Việt
13/6/1993

KV5, P Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215198951 09/02/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

63 Đỗ Ngọc Lâm 18/02/1978

KV6, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211566811 22/5/2010
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

68 Nguyễn Tiến Hảo 20/8/1992

KV7, Pbùi Thị 

Xuân, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215187429 06/10/2017
CA Bình 

Định

55 18/3/1974

 Bình Tường, Tây 

Sơn, Tỉnh Bình 

Định

Trần Ngọc Tài 211463698 23/02/2011
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật  xây dựng

Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh
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